
Phụ lục 2 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH, 

CÁC KHOA PHÒNG, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU   

(Kèm theo Bản Công bố số 42/BVĐKT-TTĐT-CĐT ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 

 

 

 I. SAU ĐẠI HỌC/CHUYÊN KHOA II NỘI KHOA 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường/

ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

 TIM MẠCH          

1 Huỳnh Văn Thưởng 
PGS.TS.

BS 

Nội tim 

mạch 

001024/KH

-CCHN 
KB, CB nội khoa 35 

Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Tim 

mạch Can 

thiệp 

35 

2 Phạm Công Nhựt 
ThS. 

BSCKII 

Nội tim 

mạch 

000168/KH

-CCHN 

KB, CB chuyên khoa nội 

tổng hợp 
21 

3 Lê Gia Hoàng BSCKII Nội khoa 
000400/KH

-CCHN 

KB, CB chuyên khoa nội 

tổng hợp 
19 Khoa Nội 

Tim mạch 

Lão học 

209 

4 
Nguyễn Huỳnh Hạnh 

Trang 
BSCKII Nội khoa 

000263/KH

-CCHN 

KB, CB chuyên khoa nội 

tổng hợp 
18 

5 Mạc Văn Hòa BSCKII 
Nội tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

KB, CB chuyên khoa nội 

khoa 
22 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

6 Hoàng Thị Phương BSCKII 
Nội tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 
KB, CB nội khoa 11 

 NỘI TIẾT          

1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII Nội khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

28 Nội tiết 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

2 Võ Thái Dương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
17 Nội tiết 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 



3 Mạc Văn Hòa BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 Nội tiết 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 Nội tiết 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 HÔ HẤP          

1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII Nội khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa. 

28 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

2 Võ Thái Dương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
17 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Mạc Văn Hòa BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 THẦN KINH          

1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII Nội khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

28 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

2 Võ Thái Dương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
17 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Mạc Văn Hòa BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 THẬN TIẾT NIỆU          



1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII Nội khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

28 
Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận – Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

2 Võ Thái Dương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
17 

Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận – Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Mạc Văn Hòa BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 
Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận – Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 

Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận – Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 
TIÊU HÓA GAN 

MẬT 
         

1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII Nội khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

28 
Tiêu hóa - 

Gan mật 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa – 

Gan mật 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

2 Võ Thái Dương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
17 

Tiêu hóa - 

Gan mật 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa – 

Gan mật 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Mạc Văn Hòa BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 
Tiêu hóa - 

Gan mật 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa – 

Gan mật 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 

Tiêu hóa - 

Gan mật 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa – 

Gan mật 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 CƠ XƯƠNG KHỚP          

1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII Nội khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

28 
Cơ - Xương 

- Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 



2 Võ Thái Dương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
17 

Cơ - Xương 

- Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Mạc Văn Hòa BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 
Cơ - Xương 

- Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 

Cơ - Xương 

- Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 

 II. SAU ĐẠI HỌC/CHUYÊN KHOA I NỘI KHOA 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn 

học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

gường/

ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

 TIM MẠCH          

1 Huỳnh Văn Thưởng PGS.TS.BS 
Nội Tim 

mạch 

001024/KH

-CCHN 
KB, CB nội khoa 11 

Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Tim 

mạch Can 

thiệp 

35 

2 Phạm Công Nhựt 
ThS. 

BSCKII 

Nội Tim 

mạch 

000168/KH

-CCHN 

KB, CB chuyên khoa 

nội tổng hợp 
21 

3 Lê Gia Hoàng BSCKII 
Nội 

khoa 

000400/KH

-CCHN 

KB, CB chuyên khoa 

nội tổng hợp 
19 Khoa Nội 

Tim mạch 

Lão học 

209 

4 
Nguyễn Huỳnh Hạnh 

Trang 
BSCKII 

Nội 

khoa 

000263/KH

-CCHN 

KB, CB chuyên khoa 

nội tổng hợp 
18 

5 Mạc Văn Hòa BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

KB, CB chuyên khoa 

nội khoa 
22 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

6 Hoàng Thị Phương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 
KB, CB nội khoa 11 



7 Nguyễn Minh Khoa BSCKI 
Nội 

khoa 

0003225/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
14 Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Tim 

mạch Can 

thiệp 

35 

8 Nguyễn Thế Phương BSCKI 
Nội 

khoa 

0003876/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Tim 

mạch Can 

thiệp 

35 

9 Đào Cao Nhân BSCKI 
Nội 

khoa 

0004116/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
9 Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Tim 

mạch Can 

thiệp 

35 

10 Trần Võ Vinh Sơn Ths.BS 
Nội 

khoa 

000295/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
33 Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

11 Trần Lê Thụy Hương BSCKI 
Nội 

khoa 

0004306/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

12 Phan Văn Tiến Ths.BS 
Nội 

khoa 

006144/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
6 Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

13 Nguyễn Việt Khánh Ths.BS 
Nội 

khoa 

007556/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
3 Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

14 Đinh Thị Thu Ths.BS 
Nội 

khoa 

0002897/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
13 Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

15 Tô Thị Bích Phương Ths.BS 

Thần 

kinh và 

Tâm 

thần 

0002433/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
13 Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

16 Đào Thị Thanh Tuyền Ths.BS 
Nội 

khoa 

0003371/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 Tim mạch 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tim mạch 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 HÔ HẤP          

1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII 

Nội 

khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

28 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

2 Võ Thái Dương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

17 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 



3 Mạc Văn Hòa BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

5 Nguyễn Dư Diệu Hằng BSCKI 

Nội 

Thần 

kinh 

000755/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

6 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

6 Hà Thị Phương Thảo BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

005546/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
10 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

7 Vũ Thị Huyền BSCKI Nội tiết 
0032192/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

8 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

8 Đỗ Thị Cẩm Hà BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

0002918/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
15 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

9 Nguyễn Trường Vinh BSCKI 
Nội 

khoa 

007162/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
6 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

10 Ngô Kim Dung Ths. BS 
Nội 

khoa 

006895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
5 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

11 Tô Thị Bích Phương Ths.BS 

Thần 

kinh và 

Tâm 

thần 

0002433/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
13 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

12 Đào Thị Thanh Tuyền Ths.BS 
Nội 

khoa 

0003371/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 Hô hấp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Hô hấp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 THẦN KINH          

1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII 

Nội 

khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

28 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 



2 Võ Thái Dương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

17 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Mạc Văn Hòa BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

5 Nguyễn Dư Diệu Hằng BSCKI 

Nội 

Thần 

kinh 

000755/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

6 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

6 Hà Thị Phương Thảo BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

005546/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
10 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

7 Vũ Thị Huyền BSCKI Nội tiết 
0032192/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

8 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

8 Đỗ Thị Cẩm Hà BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

0002918/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
15 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

9 Nguyễn Trường Vinh BSCKI 
Nội 

khoa 

007162/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội. 
6 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

10 Ngô Kim Dung Ths. BS 
Nội 

khoa 

006895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội. 
5 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

11 Tô Thị Bích Phương Ths.BS 

Thần 

kinh và 

Tâm 

thần 

0002433/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
13 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

12 Đào Thị Thanh Tuyền Ths.BS 
Nội 

khoa 

0003371/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 Thần kinh 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thần kinh 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 
TIÊU HÓA GAN 

MẬT 
         



1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII 

Nội 

khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa. 

28 
Tiêu hóa - 

Gan mật 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

2 Võ Thái Dương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

17 

Tiêu hóa - 

Gan mật 
Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Mạc Văn Hòa BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa. 

22 

Tiêu hóa - 

Gan mật 
Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 

Tiêu hóa - 

Gan mật 
Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

5 Nguyễn Dư Diệu Hằng BSCKI 

Nội 

Thần 

kinh 

000755/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

6 

Tiêu hóa - 

Gan mật 
Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

6 Hà Thị Phương Thảo BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

005546/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
10 

Tiêu hóa - 

Gan mật 
Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

7 Vũ Thị Huyền BSCKI Nội tiết 
0032192/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

8 

Tiêu hóa - 

Gan mật 
Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

8 Đỗ Thị Cẩm Hà BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

0002918/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
15 

Tiêu hóa - 

Gan mật 
Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

9 Nguyễn Trường Vinh BSCKI 
Nội 

khoa 

007162/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
6 

Tiêu hóa - 

Gan mật 
Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

10 Ngô Kim Dung Ths. BS 
Nội 

khoa 

006895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
5 

Tiêu hóa - 

Gan mật 
Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 



khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

11 Tô Thị Bích Phương Ths.BS 

Thần 

kinh và 

Tâm 

thần 

0002433/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
13 

Tiêu hóa - 

Gan mật 
Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

12 Đào Thị Thanh Tuyền Ths.BS 
Nội 

khoa 

0003371/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 

Tiêu hóa - 

Gan mật 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Tiêu hóa - 

Gan mật 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 THẬN TIẾT NIỆU          

1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII 

Nội 

khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

28 
Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

2 Võ Thái Dương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

17 
Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Mạc Văn Hòa BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 
Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 

Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

5 Nguyễn Dư Diệu Hằng BSCKI 

Nội 

Thần 

kinh 

000755/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

6 
Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

6 Hà Thị Phương Thảo BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

005546/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
10 

Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

7 Vũ Thị Huyền BSCKI Nội tiết 
0032192/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

8 
Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 



8 Đỗ Thị Cẩm Hà BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

0002918/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
15 

Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

9 Nguyễn Trường Vinh BSCKI 
Nội 

khoa 

007162/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
6 

Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

10 Ngô Kim Dung Ths. BS 
Nội 

khoa 

006895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
5 

Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

11 Tô Thị Bích Phương Ths.BS 

Thần 

kinh và 

Tâm 

thần 

0002433/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
13 

Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

12 Đào Thị Thanh Tuyền Ths.BS 
Nội 

khoa 

0003371/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 

Thận tiết 

niệu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Thận - Tiết 

niệu 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 
NỘI TIẾT CHUYỂN 

HÓA 
         

1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII 

Nội 

khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

28 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

2 Võ Thái Dương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

17 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Mạc Văn Hòa BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

4 Hoàng Thị Phương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

5 Nguyễn Dư Diệu Hằng BSCKI 

Nội 

Thần 

kinh 

000755/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 
6 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 



không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

6 Hà Thị Phương Thảo BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

005546/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
10 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

7 Vũ Thị Huyền BSCKI Nội tiết 
0032192/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

8 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

8 Đỗ Thị Cẩm Hà BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

0002918/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
15 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

9 Nguyễn Trường Vinh BSCKI 
Nội 

khoa 

007162/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
6 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

10 Ngô Kim Dung Ths. BS 
Nội 

khoa 

006895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
5 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

11 Tô Thị Bích Phương Ths.BS 

Thần 

kinh và 

Tâm 

thần 

0002433/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
13 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

12 Đào Thị Thanh Tuyền Ths.BS 
Nội 

khoa 

0003371/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 

Nội tiết-

chuyển 

hóa 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 CƠ XƯƠNG KHỚP          

1 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII 

Nội 

khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa. 

28 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

2 Võ Thái Dương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

17 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Mạc Văn Hòa BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 



4 Hoàng Thị Phương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

5 Nguyễn Dư Diệu Hằng BSCKI 

Nội 

Thần 

kinh 

000755/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

6 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

6 Hà Thị Phương Thảo BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

005546/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
10 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

7 Vũ Thị Huyền BSCKI Nội tiết 
0032192/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

8 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

8 Đỗ Thị Cẩm Hà BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

0002918/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
15 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

9 Nguyễn Trường Vinh BSCKI 
Nội 

khoa 

007162/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
6 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

10 Ngô Kim Dung Ths. BS 
Nội 

khoa 

006895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
5 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

11 Tô Thị Bích Phương Ths.BS 

Thần 

kinh và 

Tâm 

thần 

0002433/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
13 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

12 Đào Thị Thanh Tuyền Ths.BS 
Nội 

khoa 

0003371/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 

Cơ - 

Xương - 

Khớp 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Cơ - Xương - 

Khớp 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

 HUYẾT HỌC          



1 Võ Thị Hồng Hà Ths.BS Y khoa 
001415/KH

-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
11 Huyết học 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Huyết học 

Khoa 

Huyết học -

Truyền 

máu 

 

2 Nguyễn Kim Túc BSCKI 

Huyết 

học 

truyền 

máu 

0004264/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
09 Huyết học 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Huyết học 

Khoa 

Huyết học -

Truyền 

máu 

 

3 Hồ Thị Bích Hằng Ths 
Kỹ thuật 

y học 

0003349/K

H-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm 

10 Huyết học 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh chuyên 

khoa Huyết học 

Khoa 

Huyết học -

Truyền 

máu 

 

 HỒI SỨC CẤP CỨU          

1 Nguyễn Lương Kỷ TS.BS 

Hồi sức 

tích cực 

chống 

độc 

000405/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

23 
Hồi sức 

cấp cứu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Khoa Hồi 

sức tích 

cực Chống 

độc 

42 

2 Bùi Tuấn Anh BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống 

độc 

0003887/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
11 

Hồi sức 

cấp cứu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Khoa Hồi 

sức tích 

cực Chống 

độc 

42 

3 Trần Minh Thành BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống 

độc 

0004106/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
11 

Hồi sức 

cấp cứu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Khoa Hồi 

sức tích 

cực Chống 

độc 

42 

4 Nguyễn Hoài Lâm BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống 

độc 

006751/DL

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
7 

Hồi sức 

cấp cứu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Khoa Hồi 

sức tích 

cực Chống 

độc 

42 

5 Ngô Quốc Cường BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống 

độc 

005655/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
9 

Hồi sức 

cấp cứu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Khoa Hồi 

sức tích 

cực Chống 

độc 

42 

6 Võ Khôi Vũ BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống 

độc 

006229/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
9 

Hồi sức 

cấp cứu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Khoa Hồi 

sức tích 

cực Chống 

độc 

42 



7 Nguyễn Minh Hiệp BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống 

độc 

007200/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
6 

Hồi sức 

cấp cứu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Khoa Hồi 

sức tích 

cực Chống 

độc 

42 

8 Lê Trần Anh Thi BSCKII 
Nội 

khoa 

000286/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

12 
Hồi sức 

cấp cứu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Khoa Cấp 

cứu 
20 

9 Bùi Văn Bảo BSCKII 
Nhi 

khoa 

000623/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
12 

Hồi sức 

cấp cứu 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Khoa Cấp 

cứu 
20 

 

 III. SAU ĐẠI HỌC/CHUYÊN KHOA I RĂNG HÀM MẶT 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

gường/

ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

 RĂNG HÀM MẶT          

1 Nguyễn Văn Toàn BSCKII 

Răng 

Hàm 

Mặt 

/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt 

11 
Răng 

Hàm Mặt 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh về 

Răng Hàm Mặt 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Răng 

Hàm Mặt 
25 

2 
Phan Nguyễn Anh 

Việt 
BS CKI 

Răng 

Hàm 

Mặt 

001091/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt 

13 
Răng 

Hàm Mặt 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh về 

Răng Hàm Mặt 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Răng 

Hàm Mặt 
25 

 

 

 

 



IV. SAU ĐẠI HỌC/CHUYÊN KHOA I Y HỌC GIA ĐÌNH 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

gường/

ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

 NỘI KHOA          

1 
Nguyễn Thị Phương 

Lan 
BSCKII 

Lão 

khoa 

837/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tim 

mạch - lão học 

18 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa 

Khám bệnh 
20 

2 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII 

Nội 

khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

28 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Võ Thái Dương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

17 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

4 
Nguyễn Dư Diệu 

Hằng 
BSCKI 

Nội 

Thần 

kinh 

000755/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

5 Hà Thị Phương Thảo BSCKI 

Nội 

Tổng 

quát 

005546/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

6 Vũ Thị Huyền BSCKI Nội tiết 
0032192/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

8 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

7 Đỗ Thị Cẩm Hà BSCKI 
Nội tổng 

quát 

0002918/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
15 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 



8 Nguyễn Trường Vinh BSCKI 
Nội 

khoa 

007162/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
6 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

9 Ngô Kim Dung Ths. BS 
Nội 

khoa 

006895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
5 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

10 Mạc Văn Hòa BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

22 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

11 Hoàng Thị Phương BSCKII 

Nội 

Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
11 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

12 Tô Thị Bích Phương Ths.BS 

Thần 

kinh và 

Tâm 

thần 

0002433/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
13 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

13 
Đào Thị Thanh 

Tuyền 
Ths.BS 

Nội 

khoa 

0003371/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

14 
Nguyễn Huỳnh Hạnh 

Trang 
BSCKII 

Nội 

khoa 

000263/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

18 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

15 Đinh Thị Thu Ths.BS 
Nội 

khoa 

0002897/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

nội khoa 
13 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

16 Trần Võ Vinh Sơn Ths.BS 
Nội 

khoa 

000295/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa  nội tổng 

hợp 

33 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

17 Lê Gia Hoàng BSCKII 
Nội 

khoa 

000400/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng 

hợp 

19 Nội khoa 
Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 



chuyên ngành Y học 

gia đình 

18 Trần Lê Thụy Hương BSCKI 
Nội 

khoa 

0004306/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
12 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

19 Phan Văn Tiến Ths.BS 
Nội 

khoa 

006144/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
6 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

20 Nguyễn Việt Khánh Ths.BS 
Nội 

khoa 

007556/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
3 Nội khoa 

Quản lý và khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

 NGOẠI KHOA          

1 Nguyễn Thanh Tồn BSCKII 
Ngoại 

nhi 

0002884/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
22 

Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Khoa 

Ngoại tổng 

quát 

30 

2 Phan Thanh Lịch ThsBS 
Ngoại 

khoa 

0018803/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
9 

Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Khoa 

Ngoại tổng 

quát 

30 

3 
Nguyễn Đặng Đình 

Thi 
ThsBS 

Ngoại 

khoa 

000811/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
17 

Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Khoa 

Ngoại tổng 

quát 

30 

4 Trần Ngọc Hải ThsBS 
Ngoại 

khoa 

000908/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
22 

Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Khoa 

Ngoại tổng 

quát 

30 

5 Nguyễn Thị Mai ThsBS 
Ngoại 

khoa 

007127/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
7 

Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Khoa 

Ngoại tổng 

quát 

30 

6 
Tôn Thất Minh 

Thuyết 
BSCKII 

Ngoại 

tiết niệu 

000267/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
23 

Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Khoa 

Ngoại tổng 

quát 

30 



7 Lê Viết Huấn TS.BS 
Ngoại 

khoa 

0002894/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại. 
17 

Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Khoa 

Ngoại 

Lồng ngực  

10 

8 Đoàn Long Phước BSCKI 
Ngoại 

khoa 

0003290/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 
12 

Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Khoa 

Ngoại 

Lồng ngực  

10 

9 Lê Minh Hoan BSCKII 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

000756/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

- Bỏng 

18 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

10 Phạm Đình Thành BSCKII 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

000011/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên 

khoa ngoại 
22 

Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

11 Ngô Hải Quang BSCKII 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

001079/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
18 

Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

12 Nguyễn Minh  Giang Ths.BS 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

0003049/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

18 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

13 Hoàng Văn Việt BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

0002791/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

17 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

14 Hoàng Trung Thông BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

002431/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

13 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 



15 Lê Văn Bình BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

0002434/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

11 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

16 Lê Thanh Minh Ths.BS 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

006686/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

- Bỏng 

8 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

17 
Nguyễn Trịnh Hoàng 

Nguyên 
Ths.BS 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

007055/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

- Bỏng 

7 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

18 Trần Ngọc Khanh BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

0003646/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

- Bỏng 

12 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

19 Cao Lê Trí Cường BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

007549/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

- Bỏng 

5 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

20 Phan Văn Hiếu BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

007591/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

- Bỏng 

5 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

21 Nguyễn Ngọc Nghĩa BSCKII 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

000557/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

17 
Ngoại 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa CN 

YHGĐ 

Trung tâm 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

-Bỏng 

80 

 SẢN KHOA          



1 Phạm Hoàng Phong BSCKII 
Sản phụ 

khoa 

000140/KH

-CCHN 

Chuyên khoa Sản phụ 

khoa 
19 

Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 

2 Nguyễn Lê Minh Đạt BSCKII 
Sản phụ 

khoa 

000124/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - kế hoạch 

hóa gia đình 

19 
Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 

3 
Huỳnh Thị Thu 

Thanh 
BSCKII 

Sản phụ 

khoa 

000499/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sản phụ khoa 
22 

Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 

4 
Hoàng Thị Minh 

Nguyệt 
BSCKII 

Sản phụ 

khoa 

000078/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - kế hoạch 

hóa gia đình 

21 
Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 

5 Võ Phi Long BSCKII 
Sản phụ 

khoa 

0003879/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sản phụ khoa, 

siêu âm Sản phụ khoa 

10 
Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 

6 Hồ Xuân Lãng Ths.BS 
Sản phụ 

khoa 

000014/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - kế hoạch 

hóa gia đình 

14 
Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 

7 Trần Văn Cần Ths.BS 
Sản phụ 

khoa 

006727/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - kế hoạch 

hóa gia đình 

8 
Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 

8 Hoàng Trọng Sáng Ths.BS 
Sản phụ 

khoa 

006692/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - kế hoạch 

hóa gia đình 

8 
Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 

9 
Nguyễn Thanh 

Phước  
BSCKI 

Sản phụ 

khoa 

007800/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Sản phụ khoa 
5 

Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 



10 Phạm Văn Trung BSCKI 
Sản phụ 

khoa 

006680/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sản phụ khoa và 

kế hoạch hóa gia đình 

6 
Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 

11 Lăng Mỹ Hà BSCKI 
Sản phụ 

khoa 

004246/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sản phụ khoa 
6 

Sản phụ 

khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Phụ 

sản 
55 

 NHI KHOA          

1 Đỗ Thanh Toàn BSCKII 
Nhi 

khoa 

000107/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên 

khoa thuộc hệ nội (nhi) 
17 Nhi khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa chuyên ngành Y 

học gia đình 

Khoa Nhi 178 

2 
Nguyễn Thị Khánh 

Uyên 
BSCKI 

Nhi 

khoa 

000592/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
22 Nhi khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa chuyên ngành Y 

học gia đình 

Khoa Nhi 178 

3 Đào Thị Bích Hiền Ths.BS 
Nhi 

khoa 

006771/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
6 Nhi khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa chuyên ngành Y 

học gia đình 

Khoa Nhi 178 

4 Nguyễn Thị Hoa Ths.BS 
Nhi 

khoa 

005595/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
9 Nhi khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa chuyên ngành Y 

học gia đình 

Khoa Nhi 178 

5 Nguyễn Hữu Thành Ths.BS 
Nhi 

khoa 

001069/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
12 Nhi khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa chuyên ngành Y 

học gia đình 

Khoa Nhi 178 

6 Võ Thị Yến BSCKI 
Nhi 

khoa 

000591/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
13 Nhi khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa chuyên ngành Y 

học gia đình 

Khoa Nhi 178 

7 
Huỳnh Trần Trung 

Bảo 

Ths.BSC

KII 

Nhi 

khoa 

000736/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
18 Nhi khoa 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa chuyên ngành Y 

học gia đình 

Khoa Nhi 178 

 MẮT          



1 Mai Đặng Tú Nhi BS CKI Mắt 
000104/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 
12 Mắt 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh về 

Mắt chuyên ngành Y 

học gia đình 

Khoa Mắt 25 

2 Bùi Quỳnh Phương Ths.BS Mắt 
0002440/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 
15 Mắt 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh về 

Mắt chuyên ngành Y 

học gia đình 

Khoa Mắt 25 

 RĂNG HÀM MẶT          

1 Nguyễn Văn Toàn BSCKII 

Răng 

Hàm 

Mặt 

/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt 

11 
Răng 

Hàm Mặt 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh về 

Răng Hàm Mặt 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Răng 

Hàm Mặt 
25 

2 
Phan Nguyễn Anh 

Việt 
BS CKI 

Răng 

Hàm 

Mặt 

001091/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt 

13 
Răng 

Hàm Mặt 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh về 

Răng Hàm Mặt 

chuyên ngành Y học 

gia đình 

Khoa Răng 

Hàm Mặt 
25 

 TAI MŨI HỌNG          

1 Trần Văn Khen BSCKII 
Tai Mũi 

Họng 

000269/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi 

họng 

28 
Tai Mũi 

Họng 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh về 

Tai Mũi Họng chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Tai 

Mũi Họng 
15 

2 Nguyễn Minh Hiếu Ths.BS 
Tai Mũi 

Họng 

0003966/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi 

họng 

9 
Tai Mũi 

Họng 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh về 

Tai Mũi Họng chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Tai 

Mũi Họng 
15 

3 
Nguyễn Thị Thiện 

Bình 
Ths.BS 

Tai Mũi 

Họng 

000442/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi 

họng 

4 
Tai Mũi 

Họng 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh về 

Tai Mũi Họng chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Tai 

Mũi Họng 
15 

4 Trịnh Xuân Quân Ths.BS 
Tai Mũi 

Họng 

009111/ĐN

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi 

họng 

3 
Tai Mũi 

Họng 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh về 

Tai Mũi Họng chuyên 

ngành Y học gia đình 

Khoa Tai 

Mũi Họng 
15 

 
Các nguyên lý và 

thực hành y học gia 

đình 

         



1 
Nguyễn Thị Phương 

Lan 
BSCKII 

Lão 

khoa 

 

837/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tim 

mạch - lão học 

18 

Các 

nguyên 

lý và 

thực 

hành y 

học gia 

đình 

Quản lý và khám 

bệnh, chữa bệnh theo 

Y học gia đình 

Khoa 

Khám 

bệnh 

20 

 

 V. SAU ĐẠI HỌC/CHUYÊN KHOA I ĐIỀU DƯỠNG 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  

Nội dung 

môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường/ghế 

răng đạt 

yêu cầu 

thực hành 

 
Chăm sóc sức khỏe 

người bệnh nội khoa 
         

1 
Nguyễn Thị Phương 

Lan 
BSCKII Lão khoa 

837/KH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tim mạch - 

lão học 

18 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa 

Khám 

bệnh 

20 

2 
Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
BSCKII Nội khoa 

000751/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa 

28 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

3 Võ Thái Dương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

000294/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
17 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

4 Nguyễn Dư Diệu Hằng BSCKI 
Nội Thần 

kinh 

000755/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa 

22 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

5 Hà Thị Phương Thảo BSCKI 
Nội Tổng 

quát 

005546/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 
11 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 



6 Vũ Thị Huyền BSCKI Nội tiết 
0032192/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
8 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

7 Đỗ Thị Cẩm Hà BSCKI 
Nội Tổng 

quát 

0002918/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 
15 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

8 Nguyễn Trường Vinh BSCKI Nội khoa 
007162/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội. 
6 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

9 Ngô Kim Dung Ths. BS Nội khoa 
006895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội. 
5 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Thần kinh 

114 

10 Mạc Văn Hòa BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

001173/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa 

22 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

11 Hoàng Thị Phương BSCKII 
Nội Tổng 

quát 

002895/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 
11 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

12 Tô Thị Bích Phương Ths.BS 

Thần kinh 

và Tâm 

thần 

0002433/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
13 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

13 Đào Thị Thanh Tuyền Ths.BS Nội khoa 
0003371/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 
12 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

Cán bộ 
75 

14 
Nguyễn Huỳnh Hạnh 

Trang 
BSCKII Nội khoa 

000263/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
18 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

15 Đinh Thị Thu Ths.BS Nội khoa 
0002897/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  nội 

khoa 
13 

Chăm sóc 

sức khỏe 

Chăm sóc 

sức khỏe 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 



người bệnh 

nội khoa 

người bệnh 

nội khoa 

16 Trần Võ Vinh Sơn Ths.BS Nội khoa 
000295/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa  nội tổng hợp 
33 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

17 Lê Gia Hoàng BSCKII Nội khoa 
000400/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
19 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

18 Trần Lê Thụy Hương BSCKI Nội khoa 
0004306/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
12 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

19 Phan Văn Tiến Ths.BS Nội khoa 
006144/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 
6 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

 Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

20 Nguyễn Việt Khánh Ths.BS Nội khoa 
007556/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
3 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

nội khoa 

Khoa Nội 

tim mạch 

Lão học 

209 

 
Chăm sóc sức khỏe 

người bệnh ngoại 

khoa 

         

1 Nguyễn Thanh Tồn BSCKII Ngoại nhi 
0002884/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
22 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Khoa 

Ngoại 

tổng quát 

30 

2 Phan Thanh Lịch ThsBS 
Ngoại 

khoa 

0018803/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
9 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Khoa 

Ngoại 

tổng quát 

30 

3 
Nguyễn Đặng Đình 

Thi 
ThsBS 

Ngoại 

khoa 

000811/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
17 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Khoa 

Ngoại 

tổng quát 

30 



4 Trần Ngọc Hải ThsBS 
Ngoại 

khoa 

000908/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
22 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Khoa 

Ngoại 

tổng quát 

30 

5 Nguyễn Thị Mai ThsBS 
Ngoại 

khoa 

007127/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
7 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Khoa 

Ngoại 

tổng quát 

30 

6 Tôn Thất Minh Thuyết BSCKII 
Ngoại tiết 

niệu 

000267/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
23 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Khoa 

Ngoại 

tổng quát 

30 

7 Lê Viết Huấn TS.BS  
Ngoại 

khoa 

0002894/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Khoa 

Ngoại 

lồng 

ngực 

mạch 

máu 

10 

8 Đoàn Long Phước BSCKI 
Ngoại 

khoa 

0003290/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 
12 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Khoa 

Ngoại 

lồng 

ngực 

mạch 

máu 

10 

9 Lê Minh Hoan BSCKII 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

000756/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình - Bỏng 

18 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

10 Phạm Đình Thành BSCKII 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

000011/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên khoa 

ngoại 
22 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 



11 Ngô Hải Quang BSCKII 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

001079/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
18 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

12 Nguyễn Minh  Giang Ths.BS 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

0003049/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình 
18 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

13 Hoàng Văn Việt BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

0002791/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình 
17 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

14 Hoàng Trung Thông BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

002431/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình 
13 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

15 Lê Văn Bình BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

0002434/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình 

11 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

16 Lê Thanh Minh Ths.BS 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

006686/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình - Bỏng 

8 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 



17 
Nguyễn Trịnh Hoàng 

Nguyên 
Ths.BS 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

007055/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình - Bỏng 

7 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

18 Trần Ngọc Khanh BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

0003646/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình - Bỏng 

12 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

19 Cao Lê Trí Cường BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

007549/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình - Bỏng 

5 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

20 Phan Văn Hiếu BSCKI 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

007591/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình - Bỏng 

5 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

21 Nguyễn Ngọc Nghĩa BSCKII 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

000557/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình 

17 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người bệnh 

ngoại khoa 

Trung 

tâm Chấn 

thương 

chỉnh 

hình -

Bỏng 

80 

 
Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và gia 

đình 

     

  

  

1 Phạm Hoàng Phong BSCKII 
Sản phụ 

khoa 

000140/KH

-CCHN 
Chuyên khoa Sản phụ khoa 19 

Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 



2 Nguyễn Lê Minh Đạt BSCKII 
Sản phụ 

khoa 

000124/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên khoa 

phụ sản - kế hoạch hóa gia 

đình 

19 
Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

3 Huỳnh Thị Thu Thanh BSCKII 
Sản phụ 

khoa 

000499/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sản phụ khoa 
22 

Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

4 
Hoàng Thị Minh 

Nguyệt 
BSCKII 

Sản phụ 

khoa 

000078/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên khoa 

phụ sản - kế hoạch hóa gia 

đình 

21 
Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

5 Võ Phi Long BSCKII 
Sản phụ 

khoa 

0003879/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sản phụ khoa, siêu 

âm Sản phụ khoa 

10 
Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

6 Hồ Xuân Lãng Ths.BS 
Sản phụ 

khoa 

000014/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên khoa 

phụ sản - kế hoạch hóa gia 

đình 

14 
Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

7 Trần Văn Cần Ths.BS 
Sản phụ 

khoa 

006727/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên khoa 

phụ sản - kế hoạch hóa gia 

đình 

8 
Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

8 Hoàng Trọng Sáng Ths.BS 
Sản phụ 

khoa 

006692/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên khoa 

phụ sản - kế hoạch hóa gia 

đình 

8 
Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

9 Nguyễn Thanh Phước  BSCKI 
Sản phụ 

khoa 

007800/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

phụ khoa 
5 

Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

Khoa 

Phụ sản 
55 



mẹ và gia 

đình 

10 Phạm Văn Trung BSCKI 
Sản phụ 

khoa 

006680/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sản phụ khoa và kế 

hoạch hóa gia đình 

6 
Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

11 Lăng Mỹ Hà BSCKI 
Sản phụ 

khoa 

004246/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sản phụ khoa 
6 

Sản phụ 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

12 Trịnh Duy Linh BS 
Sản phụ 

khoa 

007381/ 

KH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sản phụ khoa 
7 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên sản 

phụ khoa. 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

13 Trần Thị Ly BS 
Sản phụ 

khoa 

008347/ 

KH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sản phụ khoa 
4 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên sản 

phụ khoa. 

Chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Khoa 

Phụ sản 
55 

 
Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em 
      

 
  

1 Đỗ Thanh Toàn BSCKII Nhi khoa 
000107/KH

-CCHN 

Phòng khám chuyên khoa 

thuộc hệ nội (nhi) 
17 Nhi khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

trẻ em 

Khoa 

Nhi 
178 

2 
Nguyễn Thị Khánh 

Uyên 
BSCKI Nhi khoa 

000592/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
22 Nhi khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

trẻ em 

Khoa 

Nhi 
178 

3 Đào Thị Bích Hiền Ths.BS Nhi khoa 
006771/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi. 
6 Nhi khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

trẻ em 

Khoa 

Nhi 
178 

4 Nguyễn Thị Hoa Ths.BS Nhi khoa 
005595/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
9 Nhi khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

trẻ em 

Khoa 

Nhi 
178 



5 Nguyễn Hữu Thành Ths.BS Nhi khoa 
001069/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
12 Nhi khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

trẻ em 

Khoa 

Nhi 
178 

6 Võ Thị Yến BSCKI Nhi khoa 
000591/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
13 Nhi khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

trẻ em 

Khoa 

Nhi 
178 

7 
Huỳnh Trần Trung 

Bảo 

Ths.BSC

KII 
Nhi khoa 

000736/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
18 Nhi khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

trẻ em 

Khoa 

Nhi 
178 

 
Chăm sóc sức khỏe 

bệnh cấp cứu và 

chăm sóc tích cực 

         

1 Nguyễn Lương Kỷ TS.BS 

Hồi sức 

tích cực 

chống độc 

000405/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
23 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực 

Chăm sóc 
sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và 
chăm sóc 

tích cực 

Khoa 

Hồi sức 

tích cực 

Chống 

độc 

42 

2 Bùi Tuấn Anh BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống độc 

0003887/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
11 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và 

chăm sóc 

tích cực 

Khoa 

Hồi sức 

tích cực 

Chống 

độc 

42 

3 Trần Minh Thành BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống độc 

0004106/K

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
11 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và 

chăm sóc 

tích cực 

Khoa 

Hồi sức 

tích cực 

Chống 

độc 

42 

4 Nguyễn Hoài Lâm BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống độc 

006751/DL

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 
7 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và 

chăm sóc 

tích cực 

Khoa 

Hồi sức 

tích cực 

Chống 

độc 

42 



5 Ngô Quốc Cường BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống độc 

005655/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 
9 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và 

chăm sóc 

tích cực 

Khoa 

Hồi sức 

tích cực 

Chống 

độc 

42 

6 Võ Khôi Vũ BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống độc 

006229/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
9 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và 

chăm sóc 

tích cực 

Khoa 

Hồi sức 

tích cực 

Chống 

độc 

42 

7 Nguyễn Minh Hiệp BSCKI 

Hồi sức 

tích cực 

chống độc 

007200/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 
6 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và 

chăm sóc 

tích cực 

Khoa 

Hồi sức 

tích cực 

Chống 

độc 

42 

8 Lê Trần Anh Thi BSCKII Nội khoa 
000286/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 
12 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và 

chăm sóc 

tích cực 

Khoa 

Cấp cứu 
20 

9 Bùi Văn Bảo BSCKII Nhi khoa 
000623/KH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
12 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực 

Chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh cấp 

cứu và 

chăm sóc 

tích cực 

Khoa 

Cấp cứu 
20 

 

  

 

 

 

 

 

 



VI. SAU ĐẠI HỌC/ CHUYÊN KHOA I KỸ THUẬT Y HỌC CHUYÊN NGÀNH XÉT NGHIỆM 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường/ghế 

răng đạt 

yêu cầu 

thực hành 

 Hóa sinh, Miễn dịch          

1 Nguyễn Thị Thu Thảo BSCKI Hóa sinh 
000062/K

H-CCHN 

Phòng xét 

nghiệm 
25 

Hóa sinh, 

Miễn dịch 

Kỹ thuật xét nghiệm hoá 

sinh, Kỹ thuật xét nghiệm 

miễn dịch 

Khoa 

Hóa sinh 
 

 Vi sinh, Ký sinh trùng          

1 Lê Thị Lan Anh BSCKI Vi sinh 
0002418/K

H-CCHN 

Chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

19 

Vi sinh, 

Ký sinh 

trùng 

Kỹ thuật xét nghiệm vi 

sinh, Kỹ thuật xét nghiệm 

ký sinh trùng 

Khoa Vi 

sinh- Ký 

sinh 

trùng 

 

 Huyết học truyền máu          

1 Võ Thị Hồng Hà Ths.BS Y khoa 
001415/K

H-CCHN 

Chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

11 

Huyết học 

truyền 

máu 

Kỹ thuật xét nghiệm huyết 

học truyền máu 

Khoa 

Huyết 

học 

Truyền 

máu 

 

2 Nguyễn Kim Túc BSCKI 

Huyết 

học 

truyền 

máu 

0004264/K

H-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nội 

09 

Huyết học 

truyền 

máu 

Kỹ thuật xét nghiệm huyết 

học truyền máu 

Khoa 

Huyết 

học 

Truyền 

máu 

 

3 Hồ Thị Bích Hằng Ths 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

0003349/K

H-CCHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

về xét 

nghiệm 

10 

Huyết học 

truyền 

máu 

Kỹ thuật xét nghiệm huyết 

học truyền máu 

Khoa 

Huyết 

học 

Truyền 

máu 

 

 


